BÀI THAM LUẬN
HƯỚNG DẪN QUYẾT TÓAN QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật Quản lý thuế quy định về khai quyết toán thuế TNDN năm (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 01/10/2014 của Bộ Tài chính) thì các doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế TNDN và nộp cho cơ quan thuế quản lý chậm nhất là 90 ngày sau khi kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp có trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (Quỹ PTKHCN) thì phải lập báo cáo trích lập Quỹ PTKHCN kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm (Mẫu 03/TNDN).

Tại Điều 17 Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/06/2016 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ PTKHCN của doanh nghiệp quy định báo cáo trích lập, điều chuyển và sử dụng Quỹ như sau:
Hàng năm doanh nghiệp phải lập Báo cáo trích lập, điều chuyển và sử dụng Quỹ theo Mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC (Báo cáo Mẫu số 02).
Trường hợp các tổng công ty, công ty mẹ có Quỹ được hình thành từ nguồn điều chuyển Quỹ của công ty con, doanh nghiệp thành viên hoặc ngược lại thì đơn vị nhận điều chuyển và sử dụng Quỹ phải báo cáo tình hình nhận điều chuyển và sử dụng số tiền Quỹ được điều chuyển. Báo cáo phải ghi rõ năm trích lập nguồn Quỹ được điều chuyển và nhận điều chuyển.

Báo cáo trích lập, điều chuyển và sử dụng Quỹ được gửi đến cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Tài chính. Thời hạn nộp báo cáo cùng thời Điểm nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm của doanh nghiệp.

Sau đây là một số nội dung hướng dẫn quyết toán về việc trích lập, điều chuyển và sử dụng Quỹ PTKHCN:

I/ Xác định số trích lập Quỹ PTKHCN trong kỳ tính thuế

1- Mức trích lập

a) Đối với doanh nghiệp nhà nước

Từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong kỳ để lập Quỹ. Tỷ lệ trích cụ thể căn cứ vào khả năng và nhu cầu sử dụng nguồn vốn cho hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp nhà nước;
b) Đối với doanh nghiệp khác
Tự quyết định mức trích cụ thể nhưng tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ.
2- Số tiền trích lập

a) Đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ hoạt động chuyển nhượng bất động sản)
Lấy chỉ tiêu “Thu nhập tính thuế” mã số [C4] trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm (mẫu 03/TNDN) x Mức trích lập.

Ghi vào chỉ tiêu 2, Mục I Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC, đồng thời ghi vào chỉ tiêu “Trích lập Quỹ Khoa học và Công nghệ” mã số [C5] trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm (mẫu 03/TNDN).

b) Đối với doanh nghiệp hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Lấy chỉ tiêu “Thu nhập tính thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản” mã số [11] trên Phụ lục Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (mẫu 03-5/TNDN) x Mức trích lập.
Ghi vào chỉ tiêu 2, Mục I Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC, đồng thời ghi vào chỉ tiêu “Trích lập Quỹ Khoa học và Công nghệ” mã số [12] trên Phụ lục Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (mẫu 03-5/TNDN).

II/Theo dõi việc điều chuyển, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ các kỳ tính thuế trước và kỳ này:
1- Nguyên tắc lập Báo cáo Quỹ

Theo quy định thì việc trích lập, sử dụng và điều chuyển Quỹ PTKHCN phải theo dõi và quyết toán Quỹ theo từng năm. Do đó, doanh nghiệp phải ghi rõ số năm, mức trích lập và số tiền trích lập, số đã sử dụng Quỹ của từng năm trên Báo cáo Mẫu số 02.

Trường hợp trong thời hạn 05 năm, kể từ khi trích lập, tổng số tiền đã sử dụng và số tiền nộp về Quỹ PTKHCN quốc gia hoặc Quỹ PTKHCN của các bộ chủ quản, tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế thì:

+ Nếu sử dụng từ 70% trở lên số Quỹ đã trích lập kể cả nhận điều chuyển (nếu có) thì doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng cho hoạt động khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp trong các năm tiếp theo và không bị truy thu, không bị tính lãi nhưng vẫn phải theo dõi và báo cáo quyết toán trên Báo cáo Mẫu số 02 theo quy định.

+ Nếu sử dụng không hết 70% số Quỹ đã trích lập kể cả nhận điều chuyển (nếu có) thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế TNDN tính trên số tiền Quỹ còn lại và phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó. Doanh nghiệp không phải theo dõi và không ghi số liệu trên Báo cáo Mẫu số 02 để chuyển sang kỳ tính thuế TNDN sau tiếp tục sử dụng.
2- Điều chuyển Quỹ PTKHCN 
2.1. Điều chuyển Quỹ PTKHCN trong doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, trường hợp tổng công ty, công ty mẹ cần sử dụng nguồn Quỹ của các công ty con, công ty thành viên và ngược lại (chỉ áp dụng đối với các công ty con hoặc doanh nghiệp thành viên mà công ty mẹ sở hữu 100% vốn). Tổng công ty, công ty mẹ có thể quyết định điều chuyển nguồn Quỹ để đáp ứng yêu cầu nguồn vốn cho hoạt động khoa học công nghệ của toàn hệ thống. Quyết định phải ghi rõ năm trích lập của nguồn Quỹ được điều chuyển và nhận điều chuyển. Khi quyết toán thực hiện như sau:
+ Trường hợp nhận điều chuyển thì ghi tại chỉ tiêu “Số nhận điều chuyển trong kỳ tính thuế” cột [5] trên Báo cáo Mẫu số 2. 

+ Trường hợp điều chuyển thì ghi tại chỉ tiêu “Số điều chuyển trong kỳ tính thuế” cột [6] trên Báo cáo Mẫu số 2. 

2.2. Nộp về Quỹ PTKHCN quốc gia hoặc Quỹ PTKHCN của các bộ chủ quản, tỉnh, thành phố 
Theo quy định tại Khoản 7, Điều 14 Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC thì số tiền đã trích lập Quỹ, kể cả nhận điều chuyển (nếu có) khi doanh nghiệp không sử dụng, sử dụng không hết 70% trong thời hạn 05 năm kể từ năm trích lập hoặc sử dụng không đúng mục đích sẽ được xử lý như sau:
a) Đối với doanh nghiệp nhà nước

Nộp một phần Quỹ chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc Quỹ PTKHCN của các bộ chủ quản, tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế.

Số tiền nộp về Quỹ PTKHCN quốc gia hoặc Quỹ PTKHCN của các bộ chủ quản, tỉnh, thành phố được xác định tối thiểu bằng 20% số Quỹ đã trích lập không được sử dụng, sử dụng không hết 70% số Quỹ đã trích lập kể cả nhận điều chuyển (nếu có).

b) Đối với các doanh nghiệp khác

Các doanh nghiệp khác (không phải là doanh nghiệp nhà nước) được quyền đóng góp vào các Quỹ PTKHCN của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế.

c) Khi thực hiện quyết toán Quỹ PTKHCN, doanh nghiệp ghi số tiền nộp về Quỹ PTKHCN quốc gia hoặc Quỹ PTKHCN của các bộ chủ quản, tỉnh, thành phố vào chỉ tiêu “Số điều chuyển trong kỳ tính thuế” cột [6] trên Báo cáo Mẫu số 2. 

3- Xác định số tiền đã sử dụng cho Quỹ PTKHCN
3.1. Nguyên tắc xác định các khoản chi Quỹ PTKHCN

a) Việc sử dụng Quỹ được tính theo nguyên tắc số tiền trích Quỹ trước thì sử dụng trước.
b) Cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp ban hành các quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; phê duyệt tỷ lệ chi cho hoạt động quản lý Quỹ, chuẩn y kế hoạch tài chính và Báo cáo về trích lập, điều chuyển và sử dụng hàng năm của Quỹ.

c) Để phòng tránh các hiện tượng lạm dụng Quỹ cho các mục tiêu trốn thuế có thể xảy ra, các khoản chi từ Quỹ phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp không được hạch toán các khoản chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế nếu như các khỏan chi này đã được tài trợ từ Quỹ PTKHCN của doanh nghiệp.
d) Quỹ chỉ được sử dụng cho hoạt động đầu tư khoa học và công nghệ của doanh nghiệp theo các nội dung quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 của Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC. Doanh nghiệp không được sử dụng nguồn vốn của Quỹ để đầu tư cho các hoạt động khác không gắn với việc phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp hoặc chi trùng lắp cho các hạng mục kinh phí của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được tài trợ bởi các nguồn vốn khác.

e) Trường hợp trong năm bất kỳ, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cho hoạt động khoa học công nghệ vượt mức số dư hiện có tại Quỹ thì phần chênh lệch còn lại giữa số thực chi và số đã trích Quỹ được lựa chọn hoặc lấy từ số trích lập Quỹ của các năm tiếp theo để bù vào số còn thiếu hoặc tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ tính thuế.

3.2. Quyết toán số tiền đã sử dụng Quỹ

Số tiền đã sử dụng của Quỹ được xác định bằng tổng số tiền đã được quyết toán, số tiền đã tạm ứng và có đầy đủ chứng từ nhưng chưa đủ điều kiện quyết toán để thực hiện các hoạt động của Quỹ theo các nội dung quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 của Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC.
Khi quyết toán số tiền đã sử dụng trong kỳ tính thuế thì doanh nghiệp theo dõi các khoản chi cho đầu tư khoa học công nghệ của doanh nghiệp theo từng năm. Do đó, doanh nghiệp ghi:
- Số tiền đã chi cho khoa học và công nghệ của các năm trước (trừ số tiền nộp về Quỹ PTKHCN quốc gia hoặc Quỹ PTKHCN của các bộ chủ quản, tỉnh, thành phố) tại chỉ tiêu “Số tiền đã sử dụng trong kỳ tính thuế trước”, cột [7] trên Báo cáo Mẫu số 2. 

- Số tiền đã chi cho khoa học và công nghệ của năm quyết toán (trừ số tiền nộp về Quỹ PTKHCN quốc gia hoặc Quỹ PTKHCN của các bộ chủ quản, tỉnh, thành phố) tại chỉ tiêu “Số tiền đã sử dụng trong kỳ tính thuế này”, cột [8] trên Báo cáo Mẫu số 2. 
III/ Các trường hợp xử lý Quỹ sau khi đã trích lập

1- Sử dụng Quỹ không đúng mục đích
a) Quỹ được xem là sử dụng không đúng mục đích trong một số các trường hợp sau:

- Sử dụng Quỹ để đầu tư cho các hoạt động khác không gắn với việc phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
- Các khoản chi trùng lắp cho các hạng mục kinh phí của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được tài trợ bởi các nguồn vốn khác.

- Các khoản chi không đúng theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC.

- Các khoản chi từ Quỹ không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

- Các khoản chi từ Quỹ có hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ dùng cho đầu tư khoa học công nghệ có giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên nhưng không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

b) Xử lý Quỹ sử dụng không đúng mục đích

Trong thời gian trích lập, doanh nghiệp sử dụng Quỹ không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế TNDN tính trên khoản thu nhập đã trích lập Quỹ mà sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó.

- Thuế suất thuế TNDN dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian trích lập Quỹ, cụ thể như sau:

+ Trước năm 2014: thuế suất phổ thông là: 25%;
+ Từ năm 2014 – 2015: thuế suất phổ thông là: 22%;
+ Từ năm 2016 trở đi: thuế suất phổ thông là: 20%;

+ Đối với các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam: thuế suất từ 32% đến 50%;

+ Đối với các doanh nghiệp, trong thời gian trích lập đang thuộc diện được ưu đãi thuế (thuế suất ưu đãi, được miễn thuế, giảm thuế) thì  áp dụng thuế suất ưu đãi thuế và miễn giảm thuế theo quy định tại thời điểm trích lập Quỹ.

- Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần Quỹ sử dụng không đúng mục đích là mức tính tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thời gian tính lãi là khoảng thời gian kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm đến ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
2. Xử lý Quỹ khi doanh nghiệp không sử dụng, sử dụng không hết 
a) Trong thời hạn 05 năm, kể từ khi trích lập, tổng số tiền đã sử dụng và số tiền nộp về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các bộ chủ quản, tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế không hết 70% số quỹ đã trích lập kể cả nhận Điều chuyển (nếu có) thì doanh nghiệp phải nộp NSNN phần thuế TNDN tính trên số tiền Quỹ còn lại và phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó. 
- Thuế suất thuế TNDN dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian trích lập quỹ. 
Đối với các doanh nghiệp, trong thời gian trích lập đang thuộc diện được ưu đãi thuế (thuế suất ưu đãi, được miễn thuế, giảm thuế) thì  áp dụng thuế suất ưu đãi thuế và miễn giảm thuế theo quy định tại thời điểm trích lập Quỹ.

- Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là hai năm.
b) Trường hợp doanh nghiệp nhận điều chuyển đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN tại thời điểm trích lập thì số thuế TNDN truy thu được thực hiện như sau:

- Đối với số tiền trích lập quỹ tại doanh nghiệp nhận điều chuyển thì xác định số thuế TNDN theo mức ưu đãi thuế tại thời điểm trích lập của doanh nghiệp nhận điều chuyển.

- Đối với số tiền nhận điều chuyển từ doanh nghiệp khác về thì xác định số thuế TNDN theo mức thuế suất thuế TNDN phổ thông tại thời điểm nhận điều chuyển.

Doanh nghiệp không được tính trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN đối với số tiền lãi phát sinh từ số thuế TNDN phải nộp.
c) Trường hợp doanh nghiệp hoàn nhập Quỹ PTKHCN đã trích chưa sử dụng trong thời gian 5 năm kể từ khi trích lập thì không phải nộp tiền lãi tương ứng số thuế TNDN phát sinh do hoàn nhập Quỹ PTKHCN (Công văn số 5874/TCT-DNL ngày 22/12/2017 của Tổng Cục Thuế về kê khai nộp thuế TNDN). 
IV/ Hạch toán và báo cáo quyết toán Quỹ PTKHCN

1. Hạch tóan kế tóan đối với việc trích lập Quỹ PTKHCN của doanh nghiệp
Theo quy định tại Điều 64 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ Kế tóan doanh nghiệp thì Quỹ PTKHCN được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.

Trong năm đơn vị tạm trích Quỹ PTKHCN theo kế hoạch và thực hiện hạch toán ghi nợ TK 642/có TK 356 theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC. Kết thúc năm tài chính, khi lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết tóan thuế TNDN năm, doanh nghiệp xác định lại số Quỹ PTKHCN được trích lập không vượt quá 10% trên thu nhập tính thuế TNDN, từ đó so sánh với số đã trích lập trong năm để tính bổ sung hay phải giảm số đã trích vượt quá so với quy định. Hoặc khi lập báo cáo quyết tóan thuế TNDN năm, doanh nghiệp trích lập Quỹ theo quy định.

2/ Lập Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ và kê khai số trích lập Quỹ trong Tờ khai quyết tóan thuế TNDN năm

Hàng năm nếu doanh nghiệp có trích lập Quỹ PTKHCN thì doanh nghiệp phải lập Báo cáo mẫu số 02 và kê khai mức trích lập, số tiền trích lập vào Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu số 03/TNDN) đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và Phụ lục Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (Phụ lục 03-5/TNDN) đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Báo cáo việc trích, sử dụng Quỹ được gửi đến cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế TNDN, Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Tài chính. Thời hạn nộp cùng thời điểm nộp báo cáo quyết toán thuế TNDN.

Tuy nhiên theo quy định của Kế toán thì khỏan trích lập Quỹ được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp (trước khi xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế TNDN). Nhưng theo quy định của Luật thuế TNDN thì Khỏan trích lập Quỹ PTKHCN được trích lập không quá 10% trên thu nhập tính thuế TNDN. Như vậy khi kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp lập Tờ khai quyết tóan thuế TNDN năm (mẫu 03/TNDN) như sau:
Tại Tờ khai quyết tóan thuế TNDN (mẫu 03/TNDN): chỉ tiêu 1.3 “Các khỏan chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế”, mã số [B4], phần B “Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế TNDN” doanh nghiệp ghi số tiền trích lập Quỹ PTKHCN trong kỳ mà doanh nghiệp đã hạch tóan vào chi phí quản lý doanh nghiệp (Tài khoản 642).

3/ Xử lý khoản thuế TNDN phải nộp khi hoàn nhập Quỹ và tiền lãi phải nộp

Doanh nghiệp chủ động kê khai điều chỉnh tăng số thuế TNDN phải nộp tính trên khoản thu nhập đã trích Quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% và phần tiền lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó. 

Khi quyết toán thuế TNDN năm thì phần thuế TNDN phải nộp do hoàn nhập Quỹ PTKHCN và phần lãi phát sinh từ phần thuế TNDN phải nộp (do trong thời gian 5 năm doanh nghiệp không sử dụng hết 70% Quỹ PTKHCN đã trích lập phải hoàn nhập theo quy định) doanh nghiệp ghi vào chỉ tiêu “Thuế TNDN phải nộp khác”, mã số [D3] trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm (mẫu số 03/TNDN). 
Số thuế TNDN và tiền lãi đã nộp trong kỳ, doanh nghiệp ghi vào chỉ tiêu “Thuế TNDN phải nộp khác”, mã số [E3] trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm (mẫu số 03/TNDN).
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn quyết toán Quỹ PTKHCN của doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn.
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